
CHUYÊN ĐỀ 15:   HỆ PHƯƠNG TRÌNH
CHUYÊN ĐỀ :   HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 2 ẨN
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Bước 1. Từ một phương trình của hệ, biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình còn lại của hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn.
Bước 2. Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ đã cho.
[bookmark: _GoBack]2. Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Để giải một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau, ta có thể làm như sau:   
Bước 1. Cộng hay trừ từng vế của hai phương trình trong hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn.
Bước 2. Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ đã cho.
Chú ý:   Trường hợp trong hệ phương trình đã cho không có hai hệ số của cùng một ẩn bằng nhau hay đối nhau, ta có thể đưa về trường hợp đã xét bằng cách nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (khác 0).
B. BÀI TẬP 
DẠNG 1:   GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ, CỘNG ĐẠI SỐ
PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN (soạn khoảng 12 câu theo các mức độ
NB:   4 câu; TH:   4 câu; VD:   3 câu; VDC:   1 câu)

Câu 1. [NB] Nghiệm của hệ phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 









Vậy hệ đã cho có nghiệm là .

Câu 2. [NB] Nghiệm của hệ phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 









Vậy hệ đã cho có nghiệm là .

Câu 3. [NB] Hệ phương trình  có nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C 









Vậy hệ đã cho có nghiệm là .

Câu 4. [NB] Hệ phương trình  có nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D 











Vậy hệ đã cho có nghiệm là .

Câu 5. [TH] Số nghiệm của hệ phương trình  là



A. .	B. Vô số nghiệm.	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D 





 (vô lý)
Vậy hệ đã cho vô nghiệm.

Câu 6. [TH] Cặp số là nghiệm của hệ phương trình




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C 
Giải các hệ ta được:  


Hệ phương trình  có nghiệm là ;


Hệ phương trình  có nghiệm là ;


Hệ phương trình  có nghiệm là ;


Hệ phương trình  có nghiệm là .

Câu 7. [TH] Cặp số không là nghiệm của hệ phương trình nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 
Giải các hệ ta được:  


Hệ phương trình  có nghiệm là .

Câu 8. [TH] Hệ phương trình  có nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D 















Vậy hệ đã cho có nghiệm là .



Câu 9. [VD] Biết hệ phương trình  có nghiệm duy nhất  thì bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 


Giải hệ phương trình  ta được nghiệm là ;

Vậy 



Câu 10. [VD] Biết hệ phương trình  có nghiệm duy nhất  thì bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 


Giải hệ phương trình  ta được nghiệm là ;

Vậy .




Câu 11. [VD] Hệ phương trình  có nghiệm là  thì giá trị của  và lần lượt bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 



Vì hệ phương trình  có nghiệm là  nên ta có  (2)

Giải hệ (2) ta được nghiệm là .



Câu 12. [VDC] Biết hệ phương trình  có nghiệm là  thì giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 


Vì hệ phương trình  có nghiệm là  nên ta có 

 (2)

Giải hệ (2) ta được nghiệm là .

Khi đó 
2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (Soạn khoảng 4 câu):   Các khẳng định đúng sai  được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, các khẳng định về cùng một nội dung hỏi.
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai


Câu 1. 	Cho hai hệ phương trình (I) và (II)
a) Hệ (I) có vô số nghiệm.
b) Hệ (II) vô nghiệm.
c) Cả hệ (I) và hệ (II) có nghiệm duy nhất.
d) Chỉ có hệ (I) có nghiệm duy nhất. 
Lời giải
a) S	b) Đ	c) S	d) Đ
- Giải hai hệ phương trình ta được:   


Hệ (I)  có nghiệm duy nhất là  nên a sai;

Hệ (II)  vô nghiệm nên b đúng; c sai và d đúng;


Câu 2. 	Biết hệ phương trình  có nghiệm duy nhất .

a) .

b) .

c) .

d) . 
Lời giải
a) S	b) Đ	c) S	d) Đ


- Giải hệ phương trình  ta được hệ có nghiệm duy nhất là 

+) nên a sai;

+) nên b đúng;

+) nên c sai;

+) nên d đúng.


Câu 3. Cho hệ phương trình  có nghiệm duy nhất .

a) .

b) .

c) .

d) . 
Lời giải
a) Đ	b) S	c) S	d) S


- Giải hệ phương trình  ta được hệ có nghiệm duy nhất là 

Nên . Vây a đúng, các ý b, c và d sai.

Câu 4. Cho hệ phương trình  
a) Hệ phương trình vô nghiệm.
b) Hệ phương trình có một nghiệm duy nhất.



c) Hệ phương trình có hai nghiệm phân biệt và  thỏa mãn tính chất .


d) Hệ phương trình có 4 nghiệm phân biệt thỏa mãn tính chất nếu  là ngiệm của hệ phương trình thì  cũng là nghiệm của hệ. 
Lời giải
a) S	b) S	c) Đ	d) S

- Giải hệ phương trình  ta được 









Suy ra . Với  ta được 


Vậy hệ có hai nghiệm là  hoặc .



Nên hệ phương trình có hai nghiệm phân biệt và  thỏa mãn tính chất . Vậy c đúng, các ý a,b và d sai.
3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (soạn khoảng 6 câu)


Câu 1.  [NB] Hệ phương trình có nghiệm là:   


Câu 2. [NB] Hệ phương trình có nghiệm là:   

Câu 3. [TH] Số nghiệm của hệ phương trình  là vô số.


Câu 4. [TH] Hệ phương trình  có nghiệm là:   




Câu 5. [VD] Biết hệ phương trình  có nghiệm duy nhất  thì bằng .


Câu 6. [VDC] Hệ phương trình có số nghiệm là .
Lời giải









Suy ra . Với  ta được 


Vậy hệ có hai nghiệm là  hoặc .

PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 
Phương pháp giải:   
1. Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
☑Từ một phương trình của hệ, biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình còn lại của hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn.
☑Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ đã cho.
2. Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
☑ Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (khác 0) để hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau. 	
☑ Cộng hay trừ từng vế của hai phương trình trong hệ để được phương trình chỉ còn chứa một ẩn. 
☑ Giải phương trình một ẩn vừa nhận được, từ đó suy ra nghiệm của hệ đã cho. 
BÀI TẬP MẪU
[bookmark: _heading=h.u7bdh1hk5mt]Ví dụ 1 [NB]:   Giải các hệ phương trình sau:  


a)                                    b)
Lời giải
	
a)







Vậy hệ đã cho có nghiệm là .
	
b)







Vậy hệ đã cho có nghiệm là .



	Ví dụ 2 [TH]:   Giải các hệ phương trình sau:  


a)                                    b)
Lời giải
	
a)









Vậy hệ đã cho có nghiệm là .
	
b)











Vậy hệ đã cho có nghiệm là .






Ví dụ 3 [TH]:   Giải hệ phương trình                                     
Lời giải













Vậy hệ đã cho có nghiệm là .

Ví dụ 4 [VD]:   Giải hệ phương trình                                    
Lời giải










Vậy hệ đã cho có nghiệm là hoặc .
✔️BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1. [NB] Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:  



a)                               b)                  c)                       



d)                              e)                              f)



g)                              h)                              i)
Bài 2. [NB] Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:  



a)                    b)                  c)                       



d)                              e)                       f)
Bài 3. [NB] Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:  



a)                            b)                      c)                               



d)                      e)                          f)
Bài 4. [NB] Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:  



a)                            b)                      c)                               



d)                      e)                 f)
Bài 5. [TH] Giải các hệ phương trình sau:  


a)                                    b)
Hướng dẫn
	
a)







	
b)










Bài 6. [TH] Giải các hệ phương trình sau:  


a)                                    b)


c)        d)


e)                    f)
Bài 7. [VD] Giải các hệ phương trình sau:  


a)                   b)             
Bài 8. [VDC] Giải các hệ phương trình sau:  


a)                                    b)


c)        d)
Hướng dẫn
	
a)







Từ (2) suy ra  thay vào (1) ta được 




.

	
b)
Biến đổi phương trình (1) đưa về dạng tích









	

c)Từ phương trình thứ nhất của hệ ta rút ra  rồi thay vào phương trình thứ 2 để tìm .
	

d)Từ pt thứ hai của hệ ta rút ra  rồi thay vào phương trình thứ nhất tìm .







CHUYÊN ĐỀ:   HỆ PHƯƠNG TRÌNH
DẠNG 2:   GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ, HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ TYỆT ĐỐI
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Các bước giải hệ bằng phương pháp đặt ẩn phụ
Bước 1. Tìm ĐKXĐ của hệ phương trình.
Bước 2. Đặt ẩn phụ và diều kiện cho ẩn phụ (nếu có):   Đặt ẩn phụ là lựa chọn các biểu thức f(x,y); g(x,y) trong hệ phương trình để đặt thành các ẩn phụ mới làm cho đơn giản cấu trúc của hệ PT. Qua đó tạo thành hệ PT mới đơn giản hơn.
Bước 3. Giải hệ phương trình với ẩn phụ. 
Bước 4. Thay trả lại ẩn ban đầu và tìm giá trị của ẩn ban đầu.
Bước 5. Đối chiếu ĐKXĐ rồi kết luận.
B. BÀI TẬP 
PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN 

Câu 1. [NB]  Điều kiện xác định của hệ phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 

Điều kiện xác định của hệ phương trình là:   .

Câu 2. [NB] Điều kiện xác định của hệ phương trình  là




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn C 

Điều kiện xác định của hệ phương trình là:   


Câu 3. [NB] Cho hệ phương trình   

Đặt   thì ta có hệ phương trình:  




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn B 

Điều kiện xác định của hệ phương trình là:   


Đặt  thì ta có hệ phương trình:   


Câu 4. [NB] Cho hệ phương trình , nếu đặt  thì điều kiện của a, b là




A. .				B. .					C. .				D. 
Lời giải
Chọn C 

Đặt 
 

Câu 5. [TH] Hệ phương trình  có nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 

ĐKXĐ:   

Đặt 
Ta có:  

	



Suy ra:    (t/m)

Vậy hệ phương trình có nghiệm 

Câu 6. [TH] Hệ phương trình  có nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D.  .
Lời giải
Chọn B 

ĐKXĐ  

Đặt  
Hệ phương trình trở thành





Suy ra:    (t/m)

Vậy hệ phương trình có nghiệm .

Câu 7. [TH] Hệ phương trình  có nghiệm là


A. .		B. .	


C. .		D. .
Lời giải
Chọn D 

Đặt  
Ta có hệ phương trình





Suy ra:   



Vậy hệ phương trình có nghiệm .

Câu 8. [TH] Hệ phương trình  có nghiệm là




A. .	B. .	C. .		D. .
Lời giải
Chọn D 

Đặt  
Hệ phương trình trở thành:  





Suy ra:   



Vậy hệ phương trình có nghiệm 

Câu 9. [VD] Hệ phương trình  có nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 

Điều kiện:    

Đặt  

Ta có hệ phương trình 

						


	Suy ra:    





Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm .

Câu 10. [VD] Hệ phương trình  có nghiệm là


A. .		B. .	


C. .											D. .
Lời giải
Chọn A

 


 hoặc 

Trường hợp 1.  

     vô nghiệm.

Trường hợp 2. 





Vậy hệ phương trình có nghiệm .

Câu 11. [VD] Hệ phương trình  có nghiệm là


A. .		B. .	


C. .		D. .
Lời giải
Chọn A


ĐKXĐ:      Đặt .
Ta được hệ phương trình

     . 













 Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất . 

Câu 12. [VDC] Hệ phương trình  có nghiệm là


A. .	B. .	


C. .		D. .
Lời giải
Chọn A





Đặt  ta được hệ phương trình









Suy ra:    

            


Trường hợp 1:     


Trường hợp 2:     

Vậy hệ phương trình có nghiệm . 

2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Cho hệ phương trình  (I)

a) Điều kiện xác định của hệ (I) là .


b) Đặt . Hệ phương trình (I) trở thành:    (II)

c) Giải hệ phương trình II ta được 

d) Hệ phương trình (I ) có nghiệm duy nhất 
Lời giải
a) Đ	b) Đ	c) S	d) Đ

  (I)       

ĐKXĐ:   

Đặt ; hệ phương trình (I) trở thành

 



 

Do đó   (t/m)

Vậy hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất là 


- Điều kiện xác định của hệ phương trình (I) là nên a đúng.


- Đặt  hệ phương trình (I) trở thành:    (II) nên b đúng.

- Giải hệ phương trình (II) được  nên c sai.

- Hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất là  nên d đúng.

Câu 2. Cho hệ phương trình   (I)

a) Điều kiện xác định của hệ phương trình (I) là .

b) Đặt 

Hệ phương trình (I) trở thành:    (II)

c) Giải hệ phương trình (II) ta được 

d) Hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất .
Lời giải
a) S	b) Đ	c) S	d) S



ĐKXĐ:      

Đặt   
Hệ phương trình (I) trở thành

  

Không thỏa mãn ĐKXĐ. 
Vậy hệ phương trình vô nghiệm.

-  Điều kiện xác định của hệ phương trình (I) là nên a sai.


- Đặt  Hệ phương trình (I) trở thành:    (II) 
nên b đúng.

-  Giải hệ phương trình (II) ta được  nên c sai
-  Hệ phương trình (I) vô nghiệm nên d sai.


Câu 3. Cho hệ phương trình   (I)

a) Điều kiện xác định của hệ phương trình (I) là 


b) Đặt . Hệ phương trình (I) trở thành:    (II)

c) Giải hệ phương trình (II) ta được 

d) Hệ phương trình (I )có nghiệm duy nhất .
Lời giải
a) Đ	b) Đ	c) Đ	d) S

  (I) 

ĐKXĐ:         

Đặt 
Hệ phương trình (I) trở thành

     . 







Suy ra 



 Vậy hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất . 

-  Điều kiện xác định của hệ phương trình (I) là  nên a đúng.


-  Đặt . Hệ phương trình (I) trở thành:    (II) nên b đúng.

-  Giải hệ phương trình (II) ta được  nên c đúng.

-  Hệ phương trình (I )có nghiệm duy nhất  nên d sai.

Câu 4. Cho hệ phương trình   (I)

a) Điều kiện xác định của hệ phương trình (I) là 

b) Đặt . 

Hệ phương trình (I) trở thành:    (II)

c) Giải hệ phương trình (II) ta được 

d) Hệ phương trình (I ) nghiệm .
Lời giải
a) S	b) Đ	c) Đ	d) S



 ĐKXĐ:   

 Đặt 
Hệ phương trình (I) trở thành:   

(t/m) 

Do đó:   

Trường hợp 1:   

Trường hợp 1:   

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm  

-  Điều kiện xác định của hệ phương trình (I) là  nên a sai.


-  Đặt .  Hệ phương trình (I) trở thành:    (II) nên b đúng.

-  Giải hệ phương trình (II) ta được  nên c đúng.

-  Hệ phương trình (I ) nghiệm  nên d sai.

3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1. [NB]  Tìm điều kiện xác định của hệ phương trình  
Lời giải

Đáp án:   


ĐKXĐ của hệ phương trình là .

Câu 2. [NB] Tìm điều kiện xác định của hệ phương trình .
Lời giải

Đáp án:   


ĐKXĐ của hệ phương trình  là 

Câu 3. [TH]  Tìm nghiệm của hệ phương trình .
Lời giải

Đáp án:   


 Nghiệm của hệ phương trình  là .

Câu 4. [TH] Tìm nghiệm của hệ phương trình .
Lời giải

Đáp án:   


Nghiệm của hệ phương trình là 

Câu 5. [VD] Tìm nghiệm của hệ phương trình . 
Lời giải

Đáp án:   

(I)

- ĐKXĐ:   

- Đặt 

- Hệ phương trình (I) trở thành:   (t/m) 

- Suy ra:   

Trường hợp 1:   

Trường hợp 1:   

Vậy hệ phương trình (I) có nghiệm  

Câu 6. [VDC] Tìm nghiệm của hệ phương trình .
Lời giải

Đáp án:   

- Đặt . 
Ta có hệ phương trình sau:  











-Trường hợp 1:   

+ Nếu :   

+ Nếu :   

- Trường hợp 2.  vô nghiệm.

Vậy hệ phương trình có các nghiệm:   .

PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 
Phương pháp giải:   
☑Tìm ĐKXĐ của hệ phương trình.
☑ Đặt ẩn phụ và điều kiện cho ẩn phụ (nếu có).
☑Giải hệ PT với ẩn phụ.	
☑ Thay trả lại ẩn ban đầu và tìm giá trị của ẩn ban đầu. 
☑ Đối chiếu ĐKXĐ rồi kết luận.
BÀI TẬP MẪU

Ví dụ 1 [NB]:   Giải hệ phương trình  (I)
Lời giải

ĐKXĐ:   

Đặt :   . Hệ phương trình (I) trở thành:  



Suy ra   (thỏa mãn điều kiện)

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 

Ví dụ 2 [TH]:   Giải hệ phương trình 

Lời giải

     (I)  

ĐKXĐ:  

Đặt 

Hệ phương trình (I) trở thành thiếu  (tm) 

    Suy ra    (t/m)

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là:   

Ví dụ 3 [TH]:   Giải hệ phương trình (I)
Lời giải

ĐKXĐ:     

Đặt 
 Hệ phương trình (I) trở thành:  











Do đó:   

	

	 

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất .

Ví dụ 4 [VD]:   Giải hệ phương trình  
Lời giải

ĐKXĐ:    

Đặt        
Ta có hệ phương trình:  



Khi đó ta có 

Trường hợp 1:     (t/m)

Trường hợp 1:   

Vậy hệ phương trình có nghiệm .
✔️BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1. [NB] Giải hệ phương trình sau:  

               	 
Hướng dẫn

ĐKXĐ:   

Đặt 

Ta có hệ phương trình:   



Suy ra:   

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất .

Bài 2. [TH] Giải hệ phương trình sau:  				 
Hướng dẫn

ĐKXĐ:      

Đặt 

Ta có hệ phương trình:   

 

Suy ra:   

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất .

Bài 3. [VD] Giải hệ phương trình sau:   			

ĐKXĐ:     

Đặt 

Ta có hệ phương trình:   

 

Do đó:   


Trường hợp 1. 


Trường hợp 2. 


Vậy hệ phương trình có nghiệm .

Bài 4 [VD] Giải các hệ phương trình sau:      

ĐKXĐ:      

Đặt 

Ta có hệ phương trình:   

   

Do đó:   


Trường hợp 1.   


Trường hợp 2.   

Vậy hệ phương trình có nghiệm .





CHUYÊN ĐỀ:   HỆ PHƯƠNG TRÌNH
DẠNG 3:   Hệ phương trình chứa tham số
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ


Bài toán thường gặp:   Cho hệ  chứa tham số .

Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất  thỏa mãn điều kiện cho trước

Bước 1 Dùng phương pháp thế, cộng, trừ để đưa hệ đã cho về phương trình bậc nhất một ẩn  


Bước 2:   Lập luận:   Hệ có nghiệm duy nhất khi phương trình  có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi 


Bước 3:   Giải nghiệm  theo  và xử lý điều kiện của bài toán.
Chú ý:  


* Hệ vô nghiệm khi phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi 


* Hệ vô số nghiệm khi phương trình  vô số nghiệm khi và chỉ khi 



* Đối với hệ:    (các hệ số khác ) thì ta có các điều kiện sau:  

+) Hệ có nghiệm duy nhất khi 

+) Hệ vô nghiệm  

+) Hệ vô số nghiệm  
B. BÀI TẬP 
DẠNG 3:   Hệ phương trình chứa tham số
PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN (soạn khoảng 12 câu theo các mức độ
NB:   4 câu; TH:   4 câu; VD:   3 câu; VDC:   1 câu)



Câu 1. [NB] Hệ phương trình  (các hệ số khác )  có nghiệm duy nhất khi




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 



Câu 2. [NB] Hệ phương trình   (các hệ số khác ) vô số nghiệm khi




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 


Câu 3. [NB] Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn  (có hệ số khác ) vô nghiệm khi




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C 


Câu 4. [NB] Hệ phương trình  có các hệ số khác 0 và . Chọn câu đúng.
A. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất.	B. Hệ phương trình vô nghiệm.	
C. Hệ phương trình vô số nghiệm.	D. Chưa kết luận được về nghiệm của hệ.
Lời giải
Chọn B 

Câu 5. [TH] Không giải hệ phương trình, dự đoán số nghiệm của hệ .
A. Vô số nghiệm.		B. Vô nghiệm.	
C. Có nghiệm duy nhất.		D. Có hai nghiệm phân biệt.
Lời giải
Chọn C 

Vì 

Câu 6. [TH] Không giải hệ phương trình, dự đoán số nghiệm của hệ.
A. Vô số nghiệm.		B. Vô nghiệm.	
C. Có nghiệm duy nhất.		D. Có hai nghiệm phân biệt.
Lời giải
Chọn C 

Vì 


Câu 7. [TH] Xác định giá trị của tham số  để hệ phương trình  vô nghiệm.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 


Để hệ phương trình   vô nghiệm thì   hay






Câu 8. [TH] Xác định giá trị của tham số  để hệ phương trình  vô nghiệm.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D 
Ta có 

 





Để hệ phương trình    vô nghiệm thì đường thẳng   song song với đường thẳng   
Nên 

  






Câu 9. [VD] Xác định giá trị của tham số  để hệ phương trình   có nghiệm duy nhất




A. .						B. .						C. .				D. .
Lời giải
Chọn C 
Xét hệ


 ta biến đổi về dạng 


TH1:   Với   ta có hệ  


Nhận thấy hệ này có nghiệm duy nhất vì hai đường thẳng  và   cắt nhau.



TH2:   Với hay  ta có hệ  


Để hệ phương trình  đã cho có nghiệm duy nhất thì hai đường thẳng   và   cắt nhau thì

 







Suy ra  


Kết hợp cả TH1 và TH2 ta có   Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi .



Câu 10. [VD] Cho hệ phương trình . Tìm các giá trị  của tham số  để hệ phương trình nhận cặp  làm nghiệm




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C 


Để hệ phương trình   nhận cặp  làm nghiệm thì



 hay  do vậy 

Vậy .





Câu 11. [VD] Cho hệ phương trình   ( là tham số). Tìm  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .




A. .						B. .					C. .					D. .
Lời giải
Chọn B 

Xét hệ 

Từ (2) ta có   thay vào (1) ta được 

  



  




Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi (3) có nghiệm duy nhất nên  hay  

Khi đó hệ đã cho có nghiệm duy nhất  

Do  nên ta có 

 









Kết hợp với  ta được giá trị  cần tìm là .


Câu 12. [VDC] Cho hệ phương trình . Có bao nhiêu giá trị của  để 

hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn:   .




A. .								B. .								C. .							D. .
Lời giải
Chọn C 
Ta có 










 Thay vào   ta có 

. 

Vậy  .
2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (Soạn khoảng 4 câu):   Các khẳng định đúng sai  được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, các khẳng định về cùng một nội dung hỏi.
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai


Câu 1. 	Cho hệ  và hệ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
a)  Hai hệ đã cho đều vô nghiệm
b) Hai hệ đã cho đều có nghiệm duy nhất
c) Hệ (I) vô nghiệm, hệ (II) có nghiệm duy nhất 
d) Hệ (I) và hệ (II) đều có vô số nghiệm
e) Nghiệm của hệ (I) có thể không là nghiệm của hệ (II)
Lời giải
a) S	b) S	c) S	d) Đ				e) Đ

Câu 2. Cho hệ phương trình . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Hệ có nghiệm duy nhất khi 

b) Hệ có vô số nghiệm khi 

c) Hệ vô nghiệm  
d) Hệ luôn có nghiệm
Lời giải
a) Đ	b) S	c) Đ	d) S


Câu 3. Cho hệ phương trình . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?



a) Hệ thức liên hệ giữa  không phụ thuộc vào là .

b) Với thì hệ phương trình đã cho luôn có nghiệm duy nhất.
c) Hệ phương trình đã cho luôn có vô số nghiệm.

d) Với  thì hệ phương trình đã cho vô nghiệm
Lời giải
a) Đ	b) S	c) Đ	d) S

Ta có 

 

 
Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi 

 


Khi đó  







 


Vậy hệ thức không phụ thuộc vào  là .
3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1.  [NB] Không giải hệ phương trình, hãy cho biết số nghiệm của hệ phương trình 
Lời giải

Đáp án:    nên hệ có nghiệm duy nhất.


Câu 2. [TH] Biết hệ phương trình   có nghiệm , khi đó giá trị biểu thức

 bằng bao nhiêu?
Lời giải
Đáp án:   16


Thay   vào hệ ta có:   

Giải hệ ta được 



Vậy   thì hệ phương trình có nghiệm nên 



Câu 3. [TH] Cho hệ phương trình  ( là tham số). Nghiệm của hệ phương trình khi  là bao nhiêu?
Lời giải

Đáp án:   


Thay   vào hệ ta được  

Khi đó  


Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất  khi .




Câu 4. [VD] Cho hệ phương trình . Trong trường hợp hệ phương trình có nghiệm duy nhất , tìm giá trị của  để:   .
Lời giải

Đáp án:   
Ta có 







 Hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi  


 Khi đó   


Thay  vào phương trình  ta được:   



. 

Vậy   là giá trị cần tìm.




Câu 5. [VDC] Cho hệ phương trình  có nghiệm . Tìm  để biểu thức  đạt giá trị lớn nhất.
Lời giải

Đáp án:   
Ta có 








Nên  khi .
PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 
BÀI TẬP MẪU
Ví dụ 1 [NB]:   Không giải hệ phương trình, hãy cho biết số nghiệm của các hệ sau:  


								
Lời giải


Hệ phương trình  có nghiệm duy nhất vì 


Hệ phương trình  có vô số nghiệm vì 

Ví dụ 2 [TH]:   Cho hệ phương trình sau:   .


a) Tìm  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất .


b) Tìm  để .


c) Tìm  để .


d) Tìm  để  


e) Tìm các giá trị nguyên của  để  là các số nguyên.
Lời giải

  (I)


a) Lấy  ta được:    (3)

Để hệ (I) có nghiệm duy nhất thì phương trình (3) có nghiệm duy nhất nên  


Khi đó:    thế vào (1), ta có  


Vậy với  thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất  .

b) 

 







Vậy  là giá trị cần tìm.

c) Do , nên

 







Kết hợp với ĐKXĐ ta có   là giá trị cần tìm.

d) 









 

Kết hợp với ĐKXĐ suy ra  là giá trị cần tìm.

e)  
	
 
	
 
	
 
	1
	3

	
 
	
 
	
 
	0
	2

	
Thử lại vào  
	3
	5
	
 
	1

	
	(tm)
	(tm)
	(tm)
	(tm)




Kết hợp với đkxđ suy ra  là những giá trị cần tìm.




Ví dụ 3 [TH]:   Cho hệ phương trình   ( là tham số) .


a) Giải hệ phương trình  khi .




b) Tìm  để hệ  có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .
Lời giải


Với , hệ phương trình  có dạng:  




Nhân hai vế của phương trình trên với 2 ta được . Trừ hai vế tương ứng của hệ  vừa tìm được ta được 



Thay  vào phương trình , ta tìm được 

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất .
b) 	









Hệ phương trình có nghiệm duy nhất .

Lại có  hay 










Vậy với  thì hệ phương trình   có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .


Ví dụ 4 [VD]:   Cho hệ phương trình:    với  là tham số.

1. Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất  và tìm nghiệm duy nhất đó.


2. Với  là nghiệm duy nhất ở trên, hãy tìm  để:  

a) .


b) Cả  và  là các số nguyên.

c) Biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất.

       d) Biểu thức  đạt giá trị lớn nhất.
Lời giải

1. Từ phương trình trên của hệ ta có  thay vào phương trình dưới của hệ ta được


 hay  (*)



Hệ có nghiệm duy nhất  khi phương trình (*) có nghiệm duy nhất    hay .


Khi đó  


Vậy  thì hệ đã cho có nghiệm duy nhất là .

2. a) Ta có hay

 




 (do )

 (thỏa mãn).


Vậy  thì .

b) Có  


Do đó cả  và  là các số nguyên khi

 




 (thỏa mãn )



Vậy thì cả  và  là các số nguyên.

c)  


Đặt , thì  

.




Vậy  khi  hay  (thỏa mãn ).

d) Có  


Đặt , ta được .



Vậy  khi  (thỏa mãn ).
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1. [NB] Không giải hệ phương trình, hãy cho biết số nghiệm của các hệ sau:  



										
Lời giải


Hệ phương trình  có nghiệm duy nhất vì 


Hệ phương trình  có vô số nghiệm vì 


Hệ phương trình  vô nghiệm vì 




Bài 2. [TH] Tìm  biết hệ phương trình:    có nghiệm ; 
Lời giải


Thay ;  vào hệ ta có:  









.




Vậy ;  thì hệ phương trình có nghiệm ; 

Bài 3. [VD] Cho hệ phương trình:  

a) Giải hệ phương trình với 

b) Tìm  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
Lời giải

a) Với  , ta có hệ phương trình:  

 










 	Vậy với , hệ phương trình có nghiệm duy nhất là:   .
b) Ta xét 2 trường hợp:  



+ Nếu , hệ có dạng:    hay . Vậy hệ có nghiệm duy nhất





+ Nếu , hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:    hay  (luôn đúng, vì  với mọi )

Do đó, với , hệ luôn có nghiệm duy nhất.

Tóm lại hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất với mọi .


Bài 4. [VD] Cho hệ phương trình:    ( là tham số)

a) Giải hệ phương trình khi  .
b) Giải và biện luận hệ phương trình.

c) Tìm các số nguyên  để hệ phương trình có nghiệm nguyên


d) Tìm  để nghiệm của hệ phương trình thỏa mãn  đạt GTNN.
Lời giải

Khi   hệ phương trình có dạng:   








Vậy với  hệ phương trình có nghiệm 
b) 	Giải và biện luận:  





Từ PT  ta có:   	 thế vào PT  ta được:   








TH1:   , phương trình  có nghiệm duy nhất . Thay vào ta có:  



Suy ra hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất


TH2:   Nếu , phương trình  vô nghiệm. Suy ra hệ phương trình đã cho vô nghiệm.
KL:   	

Với  hệ phương trình đã cho vô nghiệm.


Với thì hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất


c) 	Hệ phương trình có nghiệm nguyên:    hay 
Điều kiện cần:   








Điều kiện đủ:  

 (nhận)

 (nhận)

Vậy  hệ phương trình đã cho có nghiệm nguyên.


Với hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

d) 	Ta có . 

Đặt  ta được:  





Dấu  xảy ra khi và chỉ khi , khi đó 



Vậy  thì hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn  đạt GTNN bằng 


Bài 5. [VD] Cho hệ phương trình  với   là tham số.


1. Tìm  để hệ có nghiệm duy nhất  và tìm nghiệm duy nhất đó.

2. Với  là nghiệm duy nhất ở trên:  



a) Tìm một hệ thức liên hệ giữa  và  không phụ thuộc vào .



b) Tìm  nguyên để cả  và  là các số nguyên.


c) Tìm   để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất.


d) Tìm để biểu thức  đạt giá trị lớn nhất.
Lời giải



1. Từ  nên , thay vào  ta được

 




Hệ có nghiệm duy nhất  khi phương trình  có nghiệm duy nhất

.

Khi đó  

.


Vậy  thì hệ đã cho có nghiệm duy nhất là .

2. a) Có .


Suy ra  không phụ thuộc .

Vậy  là hệ thức cần tìm.

b) Có 


Do đó cả  hay 


 (thỏa mãn ).



Vậy  thì  và  là các số nguyên.

c) Có 


Đặt  , ta được .

Xét .



Vậy  khi  (thỏa mãn ).

d) Có  


Đặt , ta được .



Vậy  khi  (thỏa mãn ).


Bài 6. [VD] Cho hệ phương trình:      

a) Giải hệ phương trình với .



b) Tìm  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  trong đó  trái dấu.



c) Tìm  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .
Lời giải



a) Với  ta có hệ phương trình:    giải hệ ta được 


Vậy  hệ có nghiệm duy nhất  







b) 	Từ phương trình ta có . Thay  vào phương trình  ta được:  hay    



Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi có nghiệm duy nhất. Điều này tương đương với:    hay . 


Từ đó ta được:    ; .


Ta có:   .  Do đó  trái dấu khi





 (thỏa mãn điều kiện)



c)	Ta có:    hay     

Từ suy ra 





Với điều kiện  ta có:  







Vậy .




CHUYÊN ĐỀ:   HỆ PHƯƠNG TRÌNH
DẠNG 4:  HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI I
I-HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI I
PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN (soạn khoảng 12 câu theo các mức độ
NB:   4 câu; TH:   4 câu; VD:   3 câu; VDC:   1 câu)

Câu 1. [NB] Cho các hệ phương trình sau hệ phương trình nào là hệ phương trình đối xứng loại 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 

Câu 2. [NB]  Để hệ phương trình  có nghiệm thì điều kiện cần và đủ là:  




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D




Hệ phương trình đối xứng loại  với cách đặt  điều kiện  hay 



Câu 3. [NB] Hệ phương trình đối xứng  với 
Có tối đa là mấy nghiệm




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B







Từ  suy ra  thay vào  







Phương trình này có tối đa là  nghiệm

Câu 4. [NB] Hệ phương trình   có bao nhiêu nghiệm 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
Lời giải:  

Có  

Đặt 
Hệ phương trình trở thành:  











Với 

   

  





Với 










Vậy hệ phương trình có nghiệm   



Câu 5. [TH] Hệ phương trình  có nghiệm là  . Khi đó  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Đặt  
Hệ phương trình trở thành






 hay 



Câu 6. [TH] Hệ phương trình  có nghiệm là  với  . Khi đó số nghiệm của hệ phương trình là:   




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Đặt  
Hệ phương trình trở thành








 hay 


Với  ta có 

 là nghiệm của phương trình bậc hai








Hệ phương trình có nghiệm  


Vì  nên nghiệm của hệ phương trình trên có nghiệm là 

Câu 7. [TH] Hệ phương trình sau có bao nhiêu nghiệm:   




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C





Đặt 
Hệ phương trình trở thành




Lấy từng vế của phương trình  cộng với phương trình  ta được









Thay  vào  ta được 

                                                    (tm)



Thay  vào  ta được 

                                                    (tm)
· 

Với   thì  là nghiệm của phương trình bậc 2








· 

Với   thì  là nghiệm của phương trình bậc 2









Vậy hệ phương trình có 3 nghiệm 




Câu 8. [TH] Hệ phương trình  có nghiệm  thỏa mãn . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
Hệ phương trình câu 7

Hệ phương trình có 3 nghiệm 


Vì  nên 

Ta có 

Câu 9. [VD] Hãy chỉ ra các cặp nghiệm đúng của hệ phương trình  






A.  và  .   B. và 	C.  và .	D.  cả A và  B
Lời giải
Chọn D 







Đặt 
Hệ phương trình trở thành





Từ ta có:    thay vào 









Thay  vào  ta được (tm) 



Thay  vào  ta được (tm)
· 

Với   thì  là nghiệm của phương trình bậc 2




· 

Với   thì  là nghiệm của phương trình bậc 2



                     

Vậy hệ phương trình có 4 nghiệm 

Câu 10. [VD] Hệ phương trình sau :    đâu không phải nghiệm đúng của hệ






A.  và  .   B.  và 	C.  .	D.    
Lời giải
Chọn A 





Đặt 
Hệ phương trình trở thành





Từ ta có:    thay vào 











Thay  vào  ta được  (t/m)



Thay  vào  ta được (t/m)
· 

Với   thì  là nghiệm của phương trình bậc 2




· 

Với   thì  là nghiệm của phương trình bậc 2



                      

Vậy hệ phương trình có 4 nghiệm 



Câu 11. [VD] Biết cặp số  là nghiệm của hệ phương trình . Tìm giá trị của  để hệ phương  trình có nghiệm





A.           .   B.  	C.  hoặc   .	D.    
Lời giải
Chọn B 





Đặt  
Hệ phương trình trở thành




Thay  vào 



           
Để hệ phương trình trên có nghiệm thì 

                  

                  

                    

                       

                       




Câu 12. [VDC] Biết cặp số  là nghiệm của hệ phương trình . Tìm giá trị của  để  đạt giá trị nhỏ nhất




A.           .   B.  	C.  .	D.    
Lời giải
Chọn A 
Theo câu 11

Điều kiện để hệ phương trình có nghiệm là .


Khi đó thay  vào  ta được




Dấu “=” xảy ra khi   hay  (tm)



Vậy giá trị nhỏ nhất của  là  khi 
2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (Soạn khoảng 4 câu):   Các khẳng định đúng sai  được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, các khẳng định về cùng một nội dung hỏi.
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai

Câu 1. 	 	Cho hệ phương trình   có các  khẳng định sau 
a) Hệ phương trình luôn có nghiệm
b) 
Hệ phương trình có nghiệm khi 
c) 
Hệ phương trình có nghiệm khi 
d) Hệ phương trình có nghiệm  duy nhất 
Lời giải
a) S	b) Đ	c) Đ	d) S


- Theo câu  thì hệ phương trình có nghiệm khi  nên có đáp án câu a là sai,b đúng ,c đúng, d sai

Câu 2. Cho hệ sau 
a) 
Hệ phương trình có  nghiệm
b) 

Cặp số  và  là nghiệm của hệ phương trình
c) 
Cặp số  là một nghiệm của hệ phương trình
d) Cả a) và b) đều đúng 
Lời giải
a) Đ	b) Đ	c) S	d) S





Đặt 
Hệ phương trình trở thành





Từ ta có:    thay vào 









Thay  vào  ta được (tm) 



Thay  vào  ta được (tm)
· 

Với   thì  là nghiệm của phương trình bậc 2




· 

Với   thì  là nghiệm của phương trình bậc 2



                      

Vậy hệ phương trình có 4 nghiệm 

Câu 3. Cho hệ sau hệ phương trình:   
a) 
Hệ phương trình có  nghiệm
b) Hệ phương trình có  vô số  nghiệm
c) 
Cặp số  là một nghiệm của hệ phương trình
d) Cả a) và b) đều đúng 
Lời giải
a) Đ	b) S	c) S	d) S







Đặt 
Hệ phương trình trở thành:  





Từ  ta suy ra  thay vào  







(Vì  vô nghiệm)



Thay  vào  ta được (tm) 
· 

Với   thì hì  là nghiệm của phương trình bậc 2

 




Vậy hệ phương trình có  nghiệm 

Câu 4. Cho hệ sau hệ phương trình:   
a) 
Hệ phương trình có  nghiệm
b) 
Hệ phương trình có  nghiệm
c) 
Cặp số  là một nghiệm của hệ phương trình
d) Cả b) và c) đều đúng 
Lời giải
a) Đ	b) S	c) Đ	d) S







Đặt 
Hệ phương trình trở thành:  





Từ  ta suy ra  thay vào  









Thay  vào  ta được (tm) 
· 

Với   thì   là nghiệm của phương trình bậc 2

 




Vậy hệ phương trình có  nghiệm  
3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN ( soạn khoảng 6 câu)


Câu 1.  [NB] Cho hệ phương trình  . Với giá trị nào của  thì hệ phương trình có nghiệm.
Lời giải

Đáp án:   





Đặt 
Hệ phương trình trở thành:  




Để hệ phương trình có nghiệm thì cần 












Câu 2. [NB] Cho hệ phương trình  . Với giá trị nào của  thì hệ phương trình có nghiệm.
Lời giải

Đáp án:   





Đặt 
Hệ phương trình trở thành:  




Để hệ phương trình có nghiệm thì cần 













Câu 3. [TH] Cho hệ phương trình  với cặp số  là nghiệm của hệ. Với giá trị  nào của  thì  đạt giá trị nhỏ nhất 
Lời giải

Đáp án:   

Với  thì hệ phương trình có nghiệm (theo câu 1). 


Thay  vào  ta được



    

    


Dấu xảy ra khi 







Câu 4. [TH] Cho hệ phương trình   biết hệ có nghiệm trong đó có  nghiệm là . Tính tổng  nếu 
Lời giải

Đáp án:   








Vì hệ có hệ có nghiệm trong đó có  nghiệm là  nên nghiệm còn lại là . Vì  nên . Vậy 


Câu 5. [VD] Cho hệ phương trình sau . Với giá trị nào của  thì hệ phương trình vô nghiệm 
Lời giải

Đáp án:   





Đặt 
Hệ phương trình trở thành:  




Để hệ phương trình vô nghiệm thì cần 










Câu 6. [VDC] Cho hệ phương trình sau . Với giá trị nào của thì hệ phương trình 

 đạt giá trị lớn nhất 
Lời giải

Đáp án:   

Với  thì hệ phương trình có nghiệm (Theo câu 5 )

 


Thay        vào  ta được




Vì  nên  

Dấu bằng xảy ra khi 

PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 
Phương pháp giải:  
Một hệ phương trình ẩn x, y được gọi là hệ phương trình đối xứng loại 1 nếu mỗi phương trình tađổi vai trò của x, y cho nhau thì phương trình đó không đổi 

☑️Đặt S = x + y, P = xy với điều kiện của S và P là 
☑️Thay x, y bởi S, P vào hệ phương trình. Giải hệ tìm S, P rồi tìm x, y
BÀI TẬP MẪU

Ví dụ 1 [NB]:   Giải hệ phương trình 
Lời giải






	Đặt   điều kiện  hệ phương trình đã cho trở thành:  






Từ  ta có  vào  ta được 









 (Vì  >0 mọi 





Thay  vào  ta được 


Suy ra  là hai nghiệm của phương trình:  

                                                                    

Vậy hệ phương trình có nghiệm 

	
Ví dụ 2 [TH]:   Giải hệ phương trình . 


Lời giải






Đặt   điều kiện  hệ phương trình đã cho trở thành:  





Thay  vào  ta có:   


Suy ra  là hai nghiệm của phương trình:  

                                                                  

Vậy hệ phương trình có nghiệm là:   

Ví dụ 3 [TH]:   Giải hệ phương trình . 

Lời giải






Đặt   điều kiện  hệ phương trình đã cho trở thành:  

     




Thay  vào  ta được 









Thay  vào  ta được 


Suy ra  là hai nghiệm của phương trình:  

                                                                      


Vậy hệ phương trình có nghiệm là:   

Ví dụ 4 [VD]:   Giải hệ phương trình   
Lời giải

Điều kiện:    . 


Đặt   điều kiện  hệ phương trình đã cho trở thành:  

	

 





. 

Vậy hệ đã cho có nghiệm .
✔️BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. [NB] Giải hệ phương trình  
Hướng dẫn

                   

 



Đặt   ta được 

                                                               

TH 1. 

                                

TH 2. . 

                                  


Vậy tập nghiệm của hệ là:   


Bài 2. [TH]  Giải hệ phương trình 
Hướng dẫn






Đặt   . Hệ đã cho trở thành:  

		

   




 hoặc  (loại )
· 


Với  ta được 	hoặc	

Vậy nghiệm của hệ đã  cho là:    

Bài 3. [VD] Giải hệ phương trình 


Hướng dẫn


Đặt  điều kiện . 


	Hệ phương trình trở thành:   . Ta viết lại hệ phương trình thành:   


	Đặt   điều kiện  thì hệ đã cho trở thành. 

	

           

            

           

Vậy hệ có một cặp nghiệm duy nhất 

Bài 4 [VD] Giải hệ phương trình 	
Hướng dẫn



Đặt  hệ đã cho trở thành:   .   


	Đặt  điều kiện  thì hệ đã cho trở thành. 

.  





	Suy ra  là 2 nghiệm của phương trình:   

	







Vậy hệ đã cho có hai cặp nghiệm 
II-Hệ phương trình đối xứng loại II
PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN 

Câu 1. [NB] Cho các hệ phương trình sau hệ phương trình nào là hệ phương trình đối xứng loại 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 

Câu 2. [NB]  Hệ phương trình   có bao nhiêu nghiệm 



A. .	B. .	C. vô nghiệm.	D. .
Lời giải
Chọn B


Trừ từng vế của hai phương trình ta được

 






· 

Với  thay vào  ta được 








· 

Với  thay vào  ta được 




Phương trình vô nghiệm

Vậy hệ phương trình có nghiệm  

Câu 3. [NB]  Hệ phương trình  có  nghiệm là:  




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Trừ từng vế của hai phương trình ta được

 







* Hệ  phương trình   sử dụng cho câu 4; câu 5


Câu 4. [NB] Hãy chỉ ra cặp nghiệm khác  của hệ phương trình  sau     




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Trừ từng vế của hai phương trình ta được

 








· 

Với  thay vào  ta được 










· 

Với  thay vào  ta được 




Phương trình vô nghiệm

Vậy hệ phương trình có nghiệm 




Câu 5. [TH] Hệ phương trình  có nghiệm là   khác   . Khi đó  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Hệ phương trình có nghiệm  nên 
· 
Hệ phương trình   sử dụng cho câu 6, câu 7; câu 8

Câu 6. [TH] Hệ phương trình  có bao nhiêu  nghiệm 




A. .	               B. .	                             C . .	                                 D. .
Lời giải
Chọn D


Trừ từng vế của hai phương trình ta được

 






· 

Với  thay vào  ta được 








· 

Với  thay vào  ta được 






Hệ phương trình có nghiệm        

   

Câu 7. [TH] Hệ phương trình  có bao nhiêu  nghiệm nguyên




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm nguyên  




Câu 8. [TH] Hệ phương trình sau  có nghiệm  thỏa mãn . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Nghiệm  thỏa mãn  là   


· 


Hệ phương trình  dùng cho câu , câu .

Câu 9. [VD] Hãy chỉ ra các cặp nghiệm đúng của hệ phương trình  








A.  và  .   B.  và 	C.  và .	D.  cả  và  
Lời giải
Chọn B 


Trừ từng vế của hai phương trình ta được

 






· 

Với  thay vào  ta được 







                  
· 

Với  thay vào  ta được 







                 
Hệ phương trình có nghiệm        

                      




 Câu 10. [VD] Hệ phương trình sau :    .  Hãy tính  với   là nghiệm của hệ phương trình thỏa mãn  





A. .                         B.  	C.  .	D.    
Lời giải
Chọn A 
Hệ phương trình có nghiệm        

                      


Trong đó nghiệm thỏa mãn  là:   

Vậy 

Câu 11. [VD]  Hệ phương trình . Điều kiện để hệ phương trình có nghĩa là:   




A.  và         .                                             B.  và  	




C.  hoặc  	     D.    và 
Lời giải
Chọn B 
Để hệ phương trình có nghĩa thì


Suy ra



Câu 12. [VDC] Hệ phương trình .có mấy nghiệm




 A.           .                    B.                      C.  .	                                   D.    
Lời giải
Chọn C 

Điều kiện:   . 
	Trừ hai phương trình của hệ cho nhau ta thu được:   

	



	Vì  

	nên phương trình đã cho tương đương với:   . 

	Hay  







	Vậy hệ có 3 cặp nghiệm:   
2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (Soạn khoảng 4 câu):   
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai

Câu 1. 	 	Cho hệ phương trình   có các  khẳng định sau 
a) Hệ phương trình có vô số nghiệm
b) 
 Hệ phương trình có  nghiệm 
c) 
Hệ phương trình có  nghiệm 
d) Hệ phương trình có vô nghiệm  
Lời giải
a) S	b) Đ	c) S	d) S


Trừ từng vế của hai phương trình ta được

 








· 

Với  thay vào  ta được 









                  
· 
Với  

        






Phương trình vô nghiệm
Hệ phương trình có nghiệm        

                      

Câu 2. Cho hệ sau 
a) 

Hệ phương trình có nghĩa  khi  và 
b) 


Hệ phương trình có nghiệm  thỏa mãn ; 
c) 
Cặp số  là một nghiệm của hệ phương trình
d) Cả a) và b) đều đúng 
Lời giải
a) Đ	b) Đ	c) S	d) Đ
a) 

Hệ phương trình có nghĩa  khi  và đúng vì để cho phân thức có nghĩa
b) 



Hệ phương trình có nghiệm  với ;  đúng vì vế phải của hai phương trình đều lớn hơn hoặc bằng 
c) 

Cặp số  là một nghiệm của hệ phương trình sai vì  đúng 
d) Cả a) và b) đều đúng 

Câu 3. Cho hệ sau 
a) 
Hệ phương trình có  nghiệm
b) 
Cặp số  là một nghiệm của hệ phương trình
c) 
Hệ phương trình có  nghiệm
d) Cả a) và b) đều đúng 
Lời giải
a) Đ	b) S	c) S	d) S

Điều kiện:   




Trừ từng vế của hai phương trình ta được

 






· 

Với  thay vào  ta được 









                 (vì  mọi )

                  
· 
Với  



Từ hệ phương trình ta thấy  nên . Vậy phương trình  vô nghiệm 
Hệ phương trình có nghiệm        

                      

Câu 4. Cho hệ sau  
a) Hệ phương trình vô nghiệm
b) 

Hệ phương trình có nghĩa khi  và 
c) Tất cả các nghiệm của hệ phương trình  đều là số âm
d) Cả b và c đều đúng
Lời giải
a) S	b) Đ	c) S	d) S


a) Hệ phương trình  này có  là  nghiệm nên a)  sai
b) 

Hệ phương trình có nghĩa khi  và  để các phân thức có nghĩa
c) 
sai vì tìm được 1 nghiệm  
d) sai vì b  sai 
3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 


Câu 1.  [NB] . Cho hệ phương trình  . Tìm điều  kiện  để hệ phương trình có nghĩa.
Lời giải


Đáp án:    và 

Điều kiện  để hệ phương trình có nghĩa.






Câu 2. [NB] Cho hệ phương trình  . Tìm điều  kiện  để hệ phương trình có nghĩa.
Lời giải

Đáp án:   

Điều kiện  để hệ phương trình có nghĩa.



Câu 3. [TH] Cho hệ phương trình    hệ phương trình có mấy nghiệm 
 Lời giải

Đáp án:   


Trừ từng vế của hai phương trình ta được

 






· 

Với  thay vào  ta được 








· 

 Với  thay vào  ta có 






Vậy phương trình  vô nghiệm 
Hệ phương trình có nghiệm        

                      

Vậy hệ phương trình có  nghiệm





Câu 4. [TH] Cho hệ sau  . tính  biết  là nghiệm của hệ phương trình và  và 
Lời giải

Đáp án:   
Hệ phương trình có nghiệm        

                      



Vì  và  do đó 



Câu 5. [VD] Cho hệ phương trình   . hệ phương trình trên có mấy nghiệm
Lời giải
Đáp án:   vô số nghiệm


Trừ từng vế của hai phương trình ta được








· 

Với  thay vào  ta được 













· 

 Với  thay vào  ta có 








          Vậy phương trình  vô số nghiệm 
Hệ phương trình vô số  nghiệm        


Câu 6. [VD] Cho hệ phương trình sau . Với giá trị nào của thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất
Lời giải

Đáp án:   





Giả sử  là nghiệm của hệ thì  cũng  là nghiệm của hệ nên để hệ có nghiệm duy nhất trước hết .

Thay vào  ta được:   



Phương trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi 

Thay  vào hệ phương trinh ta có



Lấy  ta được 








· 

Với  thay vào  ta được 








· 

 Với  thay vào  ta có 



                    
Phương trình vô nghiệm

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là 

Với  thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 
Phương pháp giải:  
+ Hệ phương trình đối xứng loại 2 là hệ phương trình khi ta thay đổi vai trò x; y thì phương trình này trở thành phương trình kia và ngược lại.
☑️Trừ vế với vế hai phương trình của hệ ta được một phương trình có dạng 

. 
BÀI TẬP MẪU

Ví dụ 1 [NB]:    Giải hệ phương trình:   
Lời giải
Lấy (1) – (2) ta có:  









Có 


 nên phương trình  vô nghiệm



Với hay  thay vào phương trình có:  









Vậy hệ phương trình có nghiệm:   
	
Ví dụ 2 [TH]:   Giải hệ phương trình 


Lời giải


Lấy (1) – (2) ta có:  










· 


Với  hay  thay vào phương trình có:  








· 

Với  thay vào phương trình  ta được 








Phương trình vô nghiệm 

Vậy hệ phương trình có nghiệm là 

Ví dụ 3 [TH]:   Giải hệ phương trình . 
                                                        Lời giải



Điều kiện:    và 





Lấy (1) – (2) ta có:  










· 

Với  thay vào phương trình có:  








· 

Với  thay vào phương trình  ta được 

                 









Vậy hệ phương trình có nghiệm là 

Ví dụ 4 [VD]:    Giải hệ phương trình  
Lời giải
. 
	

.

Lấy  ta có:  








· 

Với  thay vào phương trình có:  









    (vì   mọi )


· 
Với  

                    

                     





Từ  và  ta suy ra   nên . Vậy trường hợp  không xảy ra.

Vậy nghiệm của hệ phương trình là:  

✔️BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. [NB] Giải hệ phương trình:    

Hướng dẫn



Trừ từng vế 2 phương trình ta có:    







· 

Với  thay vào phương trình có:  








· 
Với  thay vào 

   

     
Phương trình vô nghiệm

                    Vậy nghiệm của hệ phương trình là:  

Bài 2. [TH] Giải hệ phương trình:    
Hướng dẫn



Trừ từng vế 2 phương trình ta có:    

                                              





· 

Với  thay vào phương trình có:  








· 

Với  thay vào  

   

     

     
Phương trình vô nghiệm

                    Vậy nghiệm của hệ phương trình là:  

Bài 3 [VD] Giải hệ phương trình:   
Hướng dẫn

Trừ vế với vế của phương trình (1) cho phương trình (2) ta được:   



TH1:  , thế vào phương trình (1) ta được:  



       

+).

+).


TH2:  , thế vào phương trình (1) ta được:   

+).

+)

Vậy hệ phương trình có nghiệm là 

Bài 4 [VD] Giải hệ phương trình 
Hướng dẫn

	Điều kiện:   

	Để ý rằng  không phải là nghiệm.

	Ta xét trường hợp 
	Trừ hai phương trình của hệ cho nhau ta thu được:   


	

	


            ( vì  )

              


	Khi  xét phương trình:   

                                          

	                                    

                                        

                                              



            (vì  mọi )

	Tóm lại hệ phương trình có nghiệm duy nhất:   
                                                                                                     Trang 1
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